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1 Giáo trình kinh tế môi trường Hoàng Xuân Cơ

Giáo dục Việt 

Nam 2013 6 47000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ3454 333.7

2 Những điều cần biết về lũ quyét Lã Thanh Hà Bản đồ 2009 5

Ngành Môi 

trường VĐ2390 333.7

3

Việt Nam kế hoạch quốc gia về môi 

trường và phát triển lâu bền 1991-2000  

;  Khuôn khổ hành động 1991 1

Ngành Môi 

trường VĐ1711 333.7

4 Môi trường và phát triển Nguyễn Thế Tôn Xây dựng 2007 5 30000

Ngành Môi 

trường VĐ2699 333.7

5 Quản lý tài nguyên và môi trường

Nguyễn Ngọc 

Dung Xây dựng 2012 5 82000

Ngành Môi 

trường VĐ2919 333.7068

6 Cơ sở môi trường sinh thái Bùi Vạn Trân

Tài nguyên môi 

trường và bản 

đồ Việt Nam 2010 5

Ngành Môi 

trường VĐ2486 333.72

7

Giải pháp khai thác sử dụng hợp lý tài 

nguyên bảo vệ môi trường và phòng 

tránh thiên tai lưu vực sông Lô - Chảy :  

Thuộc khu vực miền núi phía bắc : Sách 

chuyên khảo

Tài nguyên môi 

trường và Bản 

đồ Việt Nam 2012 5

Ngành Môi 

trường VĐ2603 333.72

8

Điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên 

nhiên và môi trường trong định hướng 

phát triển không gian Thủ đô Hà Nội Đỗ Xuân Sâm Hà Nội 2010 1

Ngành Môi 

trường VĐ2500 333.7597

9

Việt Nam môi trường và cuộc sống :  

Tóm tắt

Chính trị Quốc 

Gia 2004 1

Ngành Môi 

trường VĐ1949 333.7597

10 Kỹ thuật năng lượng tái tạo đại cương Phan Quang Văn

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2014 5

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ2660 333.7932

11 Cơ sở kỹ thuật năng lượng tái tạo Phan Quang Văn Xây dựng 2017 5 102000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ3653 333.794

DANH MỤC SÁCH KHOA MÔI TRƯỜNG



12

Giáo trình nguyên lý kỹ thuật năng 

lượng tái tạo :  Dành cho học viên các 

lớp Cao học ngành Kỹ thuật môi trường Phan Quang Văn

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2019 1

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ4484 333.794

13

Hỏi đáp về môi trường và sinh thái 

biển, đảo Việt Nam

Phan Thị ánh 

Tuyết Dân trí 2019 2 72000

Ngành Môi 

trường VĐ5026 333.9

14

Định mức kinh tế - Kỹ thuật, điều tra 

đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng 

tài nguyên nước Dân trí 2011 1

Ngành Môi 

trường VĐ2802 333.911

15

Định mức kinh tế - Kỹ thuật, điều tra 

đánh giá hiện trạng xả nước thải và khả 

năng tiếp nhận nước thải của nguồn 

nước Dân trí 2011 1

Ngành Môi 

trường VĐ2804 333.911

16

Định mức kinh tế - Kỹ thuật, điều tra 

đánh giá tài nguyên nước Dân trí 2011 1

Ngành Môi 

trường VĐ2803 333.911

17

Định mức kinh tế - Kỹ thuật, lập quy 

hoạch điều chỉnh quy hoạch tài nguyên 

nước Dân trí 2011 1

Ngành Môi 

trường VĐ2805 333.911

18

Định mức kinh tế - Kỹ thuật, khảo sát, 

đo đạc tài nguyên nước Dân trí 2011 1

Ngành Môi 

trường VĐ2806 333.911

19 Tài nguyên nước Việt Nam Nguyễn Viết Phổ Nông nghiệp 2003 1

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Địa 

sinh thái - Công 

nghệ môi trường VĐ4210 333.91

20 Nước và con người Ngô Trọng Thuận Bản đồ 2009 5

Ngành Môi 

trường VĐ2391 333.91

21

Bảo vệ và quản lý tài nguyên nước :  Kỷ 

niệm 60 năm thành lập, 50 năm đào tạo 

trường đại học Xây dựng (Hà Nội 1956 - 

2016) Trần Đức Hạ

Khoa học và Kỹ 

thuật 2016 5 178000

Ngành Môi 

trường VĐ3085 333.91

22 Đánh giá tài nguyên nước Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn

Giáo dục Việt 

Nam 2010 5 29000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Địa 

sinh thái - Công 

nghệ môi trường VĐ3487 333.91

23

Xử lý nước cấp cho sinh hoạt và công 

nghiệp Trịnh Xuân Lai Xây dựng 2016 5 178000

Ngành Môi 

trường VĐ3024 333.912



24

Bảo tồn đa dạng sinh học dãy Trường 

Sơn Nguyễn Ngọc Sinh

Tài nguyên môi 

trường và bản 

đồ Việt Nam 2011 7

Ngành Môi 

trường VĐ2570 333.95

25

Giáo trình quản lý chất lượng môi 

trường Nguyễn Văn Phước Xây dựng 2016 2 135000

Ngành Môi 

trường VĐ5369 333.7

26

Năng lượng tái tạo và công nghệ khai 

thác Nguyễn Đức Hạnh Xây dựng 2021 2 227000

Ngành Môi 

trường VĐ5373 333.794

27 Quản lý tổng hợp nguồn nước Phạm Văn Vượng Xây dựng 2021 2 187000

Ngành Môi 

trường VĐ5375 333.91

28 Môi trường và phát triển bền vững Lê Văn Khoa

Giáo dục Việt 

Nam 2016 5 75000  

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Địa 

sinh thái - Công 

nghệ môi trường VĐ3446 333.7

29

Xây dựng và phát triển kinh tế nông 

thôn mới ở Việt Nam gắn liền với bảo 

vệ môi trường Nguyễn Duy Dũng Xây dựng 2021 3

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ5216 338.1029

30

Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi 

trường không khí ở Việt Nam hiện nay :  

Sách chuyên khảo Bùi Đức Hiển

Chính trị Quốc 

gia Sự thật 2017 2 47000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ5202 344.597

31 Luật bảo vệ môi trường

Chính trị Quốc 

gia 2021 2 54000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ5208 344.597

32

Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ 

môi trường

Chính trị Quốc 

gia Sự thật 2017 2 41000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ5200 344.597

33

Giáo trình an toàn lao động và bảo vệ 

môi trường

Khoa học kỹ 

thuật 2021 2 109000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ5160 363.11

34 Đánh giá rủi ro thiên tai

Phạm Thị Hương 

Lan Xây dựng 2017 2 89000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ4268 363.34

35 Lũ quét và sạt lở đất

Phạm Thị Hương 

Lan Xây dựng 2017 2 77000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Địa 

sinh thái - Công 

nghệ môi trường VĐ4219 363.3494

36 Quản lý và kiểm soát lũ, hạn

Phạm Thị Lan 

Hương Xây dựng 2017 2 109000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Địa 

sinh thái - Công 

nghệ môi trường VĐ4420 363.349



37

Hồ chứa nước quản lý kỹ thuật cấp 

nước an toàn cho đô thị và khu dân cư Trần Đức Hạ Xây dựng 2019 2 92000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ4892 363.61

38

Bài giảng ứng dụng phương pháp đồng 

vị trong công nghệ môi trường

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2006 2

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Địa 

sinh thái - Công 

nghệ môi trường VĐ4379 363.7

39

Bài giảng quản lý tổng hợp lưu vực 

sông và đới bờ

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2014 1

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Địa 

sinh thái - Công 

nghệ môi trường VĐ4456 363.7

40

Bài giảng phương pháp lấy và phân tích 

mẫu môi trường

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2016 1

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ4468 363.7

41

Bài giảng ứng dụng tin học trong kỹ 

thuật môi trường

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2014 1

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ4480 363.7

42

Bài giảng Công nghệ nano trong môi 

trường Nguyễn Văn Bình

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2015 1

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ4486 363.7  

43

Bài giảng Thủy lực trong công nghệ 

môi trường Nguyễn Văn Bình

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2015 1

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ4488 363.7

44

Bài giảng truyền nhiệt trong công nghệ 

môi trường

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2015 1

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ4489 363.7

45 Địa kỹ thuật môi trường Bùi Văn Trường Xây dựng 2016 2 87000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Địa 

sinh thái - Công 

nghệ môi trường VĐ4255 363.7

46

Công nghệ xử lý, tái chế tái sử dụng 

chất thải rắn Xây dựng 2014 5 105000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Địa 

sinh thái - Công 

nghệ môi trường VĐ2702 363.7

47

Chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, đẩy 

mạnh công tác bảo vệ tài nguyên, môi 

trường - Một số vấn đề lý luận và thực 

tiễn

Chính trị Quốc 

gia - Sự thật 2013 2 40000

 

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ5196 363.7

48 Đánh giá tác động môi trường Cù Huy Đấu Xây dựng 2014 50 59000

Ngành Môi 

trường VĐ2686 363.7

49 Đánh giá môi trường chiến lược

Giao thông vận 

tải 2021 2 80000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ4879 363.7



50 Quan trắc và xử lý số liệu môi trường Đào Đình Thuần

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2013 5

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ2626 363.7

51 Các công cụ quản lý môi trường Đặng Mộng Lân

Khoa học kỹ 

thuật 2001 2 22000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Địa 

sinh thái - Công 

nghệ môi trường VĐ1630 363.7

52 Ô nhiễm môi trường Việt Nam Đinh Văn Châu Xâu dựng 2017 2 126000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Địa 

sinh thái - Công 

nghệ môi trường VĐ4248 363.7

53

Bài giảng quản lý tài nguyên khoáng 

sản Đỗ Văn Bình

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2016 1

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Địa 

sinh thái - Công 

nghệ môi trường VĐ4393 363.7

54 Bài giảng cơ sở địa môi trường Đỗ Văn Bình

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2017 1

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Địa 

sinh thái - Công 

nghệ môi trường VĐ4378 363.7

55 Bài giảng cơ sở địa sinh thái Đỗ Văn Bình

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2012 1

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Địa 

sinh thái - Công 

nghệ môi trường VĐ4373 363.7

56

Bài giảng quản lý và phát triển sinh thái 

tài nguyên nước Đỗ Văn Bình

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2013 1

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Địa 

sinh thái - Công 

nghệ môi trường VĐ4392 363.7

57

Bài giảng các phương pháp điều tra địa 

sinh thái và môi trường Đỗ Văn Bình

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2016 2

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Địa 

sinh thái - Công 

nghệ môi trường VĐ4372 363.7

58

Bài giảng thực tập công nghệ môi 

trường Đỗ Thị Hải

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2015 1

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Địa 

sinh thái - Công 

nghệ môi trường VĐ4385 363.7

59 Bảo vệ môi trường không khí Hoàng Thị Hiền Xây dựng 2012 5 140000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ2688 363.7

60 Bảo vệ môi trường không khí Hoàng Thị Hiền Xây dựng 2019 2 165000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ5315 363.7



61

Giáo trình phân tích chất lượng môi 

trường Huỳnh Trung Hải

Bách khoa Hà 

Nội 2016 5 95000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ3913 363.7

62

Hướng dẫn đánh giá chất lượng môi 

trường không khí, nước và đất bằng chỉ 

số đơn lẻ và chỉ số tổng hợp :  Sách 

chuyên khảo

Giáo Dục Việt 

Nam 2015 2 40000

 

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ5187 363.7

63 Kỹ thuật môi trường Hoàng Kim Cơ

Khoa học và kỹ 

thuật 2001 4 62000

 

Ngành Môi 

trường VĐ1378 363.7

64

Kỹ thuật cải tạo phục hồi môi trường và 

đóng cửa mỏ Phan Quang Văn

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2015 1

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ4481 363.7

65 Môi trường trong xây dựng Lê Anh Dũng Xây dựng 2012 5 55000

Ngành Môi 

trường VĐ2697 363.7

66 Giáo trình con người và môi trường Lê Văn Khoa

Giáo dục Việt 

Nam 2013 5 75000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Địa 

sinh thái - Công 

nghệ môi trường VĐ3441 363.7

67

Tác động của biến đổi khí hậu và nước 

biển dâng trong quá trình phát triển đô 

thị Xây dựng 2015 2 112000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Địa 

sinh thái - Công 

nghệ môi trường VĐ4253 363.7

68

Con người và môi trường :  Giáo trình 

đào tạo Cử nhân Giáo dục mầm non Lê Thanh Vân

Đại học Sư 

phạm 2016 5 34000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ3464 363.7

69

Bài giảng quá trình chuyển khối trong 

công nghệ môi trường Nguyễn Văn Dũng

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2015 1

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ4467 363.7

70

Bài giảng kỹ thuật an toàn và môi 

trường Nguyễn Văn Dũng

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2015 2

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ4469 363.7

71

Giáo trình quản lý môi trường :  Dùng 

cho sinh viên ngành kỹ thuật môi 

trường Nguyễn Mai Hoa

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2012 4

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ2655 363.7

72

Bài giảng hệ thống quản lý nước thải 

mỏ Nguyễn Thị Hồng

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2017 1

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ4333 363.7

73

Bài giảng đánh giá tác động môi trường 

và rủi ro :  Dùng cho sinh viên ngành kỹ 

thuật môi trường Nguyễn Mai Hoa

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2016 1

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ4374 363.7

74

Bài giảng thí nghiệm kỹ thuật môi 

trường

Nguyễn Thị Thu 

Huyền

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2017 1

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ4474 363.7



75

Bài giảng sản xuất sạch hơn :  Dùng cho 

sinh viên chuyên ngành kỹ thuật môi 

trường Nguyễn Mai Hoa

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2013 1

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ4384 363.7

76

Bài giảng công cụ mô hình hóa môi 

trường đất Nguyễn Thị Hồng

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2016 1

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ4476 363.7

77

Ứng dụng tin học trong kỹ thuật môi 

trường Nguyễn Thị Hòa

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2014 1

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ4483 363.7

78 Hướng dẫn đồ án quản lý chất thải rắn

Nghiêm Vân 

Khanh Xây dựng 2022 2 138000

Ngành Môi 

trường VĐ5322 363.7

79

Bài giảng môn học sức khỏe, an toàn 

lao động và môi trường

Nguyễn Quang 

Minh

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2015 1

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Địa 

sinh thái - Công 

nghệ môi trường VĐ4377 363.7

80

Bài giảng kỹ thuật môi trường đô thị và 

khu công nghiệp

Nguyễn Quang 

Minh

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2014 1

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ4395 363.7

81

Bài giảng môn học kỹ thuật môi trường 

đô thị và khu công nghiệp

Nguyễn Quang 

Minh

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2019 1

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ4394 363.7

82

Giáo trình bảo vệ môi trường và an toàn 

trong doanh nghiệp dầu khí 

 :  Dùng cho sinh viên chuyên ngành 

kinh tế và quản trị doanh nghiệp địa 

chất, dầu khí /  ;  Lưu hành nội bộ

Nguyễn Thị Kim 

Ngân

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2004 5

Ngành Môi 

trường VĐ1758 363.7

83

Bài giảng môn học tiếng anh chuyên 

ngành địa sinh thái Nguyễn Chí Nghĩa

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2015 1

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ4389 363.7

84

Bài giảng sản xuất năng lượng sạch 

bằng công nghệ sinh học

Nguyễn Hoàng 

Nam

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2017 1

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ4473 363.7

85 Bài giảng phân tích môi trường

Nguyễn Hoàng 

Nam

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2017 1

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ4477 363.7

86

Tự động hóa dụng cụ đo và kiểm soát 

chất lượng môi trường

Nguyễn Hoàng 

Nam

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2014 1

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ4479 363.7

87

Bài giảng các phương pháp chế tạo vật 

liệu nano và ứng dụng

Nguyễn Hoàng 

Nam

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2015 1

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ4726 363.7

88

Bài giảng Công nghệ nano trong môi 

trường

Nguyễn Hoàng 

Nam

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2015 1

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ4727 363.7

89

Giáo trình môi trường và phát triển bền 

vững Nguyễn Quốc Phi

Giao thông vận 

tải 2018 3 55000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Địa 

sinh thái - Công 

nghệ môi trường VĐ3977 363.7



90

Bài giảng phóng xạ và môi trường :  

Dùng cho học viên và NCS ngành kỹ 

thuật môi trường Nguyễn Phương

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2019 1

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ4475 363.7

91

Bài giảng đánh giá môi trường chiến 

lược Nguyễn Phương

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2017 2

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ4487 363.7

92

Bài giảng kinh tế tài nguyên và môi 

trường Nguyễn Phương

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2015 1

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ4554 363.7

93

Bài giảng phương pháp toán xử lý tài 

liệu địa môi trường Nguyễn Phương

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2015 1

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ4555 363.7

94

Bài giảng điều tra địa chất môi trường 

và tai biến địa chất Nguyễn Phương

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2015 1

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ4556 363.7

95

Bài giảng công nghệ GIS trong quản lý 

môi trường Nguyễn Quốc Phi

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2017 1

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ4613 363.7

96 Bài giảng địa y học Nguyễn Quốc Phi

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2020 1

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ4614 363.7

97 Quan trắc chất lượng môi trường Phạm Anh Đức Xây dựng 2015 2 98000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ4239 363.7

98

Quản lý môi trường đô thị và khu công 

nghiệp Phạm Ngọc Đăng Xây dựng 2016 2 99000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Địa 

sinh thái - Công 

nghệ môi trường VĐ4703 363.7

99

Bài giảng ứng dụng mô hình hóa trong 

công nghệ môi trường Phạm Khánh Huy

Đại học Mỏ Địa 

chất 2014 1

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Địa 

sinh thái - Công 

nghệ môi trường VĐ4391 363.7

100

Sinh thái học ứng dụng trong quy hoạch 

và quản lý môi trường Phạm Văn Quân Xây dựng 2017 1 115000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Địa 

sinh thái - Công 

nghệ môi trường VĐ4231 363.7

101

Phương pháp lấy và phân tích mẫu môi 

trường Nguyễn Thị Cúc

Giao thông vận 

tải 2020 1 60000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ4462 363.7

102 Khí thải động cơ và ô nhiễm môi trường Phạm Minh Tuấn

Khoa học kỹ 

thuật 2013 2 45000

 

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Địa 

sinh thái - Công 

nghệ môi trường VĐ5169 363.7

103

Kỹ thuật xử lý đuôi quặng và chất thải 

rắn trong khai thác mỏ Phan Quang Văn

Đại học Mỏ Địa 

chất 2015 1

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ4472 363.7



104

Bài giảng kỹ thuật cải tạo và phục hồi 

môi trường Phan Quang Văn

Đại học Mỏ Địa 

chất 2016 1

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ4728 363.7

105 Kỹ thuật xử lý khí phát thải Phạm Duy Vũ Xây dựng 2019 2 88000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ4773 363.7

106 Quản lý chất thải rắn

Đại học Mỏ Địa 

chất 2014 1

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ4478 363.7

107

Sổ tay hỏi - đáp các vấn đề môi trường - 

giải đáp thắc mắc của cử tri, đại biểu 

quốc hội Tạ Đình Thi 2006 2

Ngành Môi 

trường VĐ2245 363.7

108

Bài giảng độc học môi trường :  Dùng 

cho sinh viên ngành môi trường và 

ngoại ngành Trần Thị Kim Hà

Đại học Mỏ Địa 

chất 2011 1

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Địa 

sinh thái - Công 

nghệ môi trường VĐ4387 363.7

109

Tài liệu tập huấn về quản lý và kỹ thuật 

môi trường 1997 1

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ845 363.7

110

Tập bài giảng nhập môn ngành công 

nghệ kỹ thuật môi trường

Đại học Mỏ Địa 

chất 2018 1

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ4380 363.7

111 Giáo trình cơ sở kỹ thuật môi trường Tăng Văn Đoàn

Giáo dục Việt 

Nam 2013 5 35000

Ngành Môi 

trường VĐ2844 363.7

112

Thanh niên với công tác bảo vệ môi 

trường Đỗ Thanh Thủy Thanh niên 2005 1

Ngành Môi 

trường ; 

Ngành Môi 

trường VĐ1957 363.7

113

 Special english for environmental 

engineering students ; Tiếng anh 

chuyên ngành kỹ thuật môi trường

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2013 5

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ2627 363.7

114

Bài giảng môn học bảo vệ và cải tạo 

sinh thái đất Trần Anh Quân

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2015 1

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Địa 

sinh thái - Công 

nghệ môi trường VĐ4376 363.7

115

Bài giảng môn các quá trình sinh học 

trong công nghệ môi trường

Trần Thị Thu 

Hương

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2014 1

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ4375 363.7

116 Bài giảng môi trường và con người Trần Thị Kim Hà

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2016 1

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Địa 

sinh thái - Công 

nghệ môi trường VĐ4381 363.7



117 Bài giảng sinh thái học môi trường Trần Thị Kim Hà

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2016 1

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Địa 

sinh thái - Công 

nghệ môi trường VĐ4386 363.7

118 Bài giảng tài nguyên khí hậu Trần Thị Kim Hà

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2013 1

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ4388 363.7

119

Quản lý ngập lụt và ô nhiễm môi trường 

ở Việt Nam Trần Văn Mô Xây dựng 2017 3

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Địa 

sinh thái - Công 

nghệ môi trường VĐ3531 363.7

120

Quản lý ngập lụt và ô nhiễm môi trường 

ở Việt Nam Trần Văn Mô Xây dựng 2018 2 129000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Địa 

sinh thái - Công 

nghệ môi trường VĐ4261 363.7

121 Quản lý chất thải rắn, Tập 1 Trần Hiếu Nhuệ Xây dựng 2012 2 67000

Ngành Môi 

trường VĐ5319 363.7

122

Giáo trình quản lý chất thải rắn :  Dùng 

cho sinh viên ngành kỹ thuật môi 

trường

Trần Thị Thanh 

Thủy

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2014 5

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ2673 363.7

123 Bài giảng luật và chính sách môi trường Vũ Thị Lan Anh

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2015 1

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ4471 363.7

124 Giáo trình quản lý chất thải nguy hại Lâm Minh Triết Xây dựng 2012 5 93000

Ngành Môi 

trường VĐ2916 363.728

125

Kiểm soát sự cố và rủi ro chất thải 

quặng đuôi trong khai thác mỏ lộ thiên :  

Tailing risk and disaster control for 

Surface mining (Bản thảo) Đào Trung Thành

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2016 1

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ4455 363.728

126

Bài giảng kiểm toán chất thải :  Dùng 

cho sinh viên ngành kỹ thuật môi 

trường Nguyễn Mai Hoa

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2014 1

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ4382 363.728

127 Quản lý chất thải nguy hại Nguyễn Đức Khiển Xây dựng 2012 2 84000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Địa 

sinh thái - Công 

nghệ môi trường VĐ4543 363.728

128

Giáo trình công nghệ wetland xử lý 

nước thải mỏ

Nguyễn Hoàng 

Nam

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2015 5

Ngành Môi 

trường VĐ2887 363.728



129

Chất thải trong quá trình sản xuất vấn 

đề bảo vệ môi trường Lao động 2003 1

Ngành Môi 

trường VĐ1956 363.728

130

Bài giảng kiểm soát chất thải nguy hại :  

Dùng cho sinh viên ngành kỹ thuật môi 

trường

Trần Thị Thanh 

Thủy

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2015 1

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ4383 363.728

131 Quản lý và xử lý rác thải nhựa Hoàng Minh Giang Xây dựng 2021 3

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ5218 363.7288

132 Bài giảng môi trường phóng xạ Nguyễn Văn Dũng

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2015 1

 

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ4470 363.7289

133

Quy trình quan trắc và phân tích chất 

lượng môi trường

Nguyễn Thị Kim 

Thái Xây dựng 2015 5 90000

 

Ngành Môi 

trường VĐ2923 363.73

134

Bài giảng đánh giá rủi ro tai biến thiên 

nhiên

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2019 1

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ4615 363.737

135 Tái sử dụng và tái chế chất thải Huỳnh Trung Hải

Khoa học và Kỹ 

thuật 2016 5 120000

Ngành Môi 

trường VĐ3087 363.738

136

Giáo trình ô nhiễm môi trường đất và 

biện pháp xử lý Lê Văn Khoa

Giáo dục Việt 

Nam 2012 5 66000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Địa 

sinh thái - Công 

nghệ môi trường VĐ3445 363.739

137 Mô hình kiểm soát ô nhiễm không khí Phạm Văn Quân Xây dựng 2017 3 125000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ3974 363.7392

138

Bài giảng kiểm soát ô nhiễm không khí 

và tiếng ồn :  Dùng cho sinh viên ngành 

kỹ thuật môi trường

Trần Thị Thanh 

Thủy

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2015 1

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ4390 363.7392

139

Hồ đô thị quản lý kỹ thuật và kiểm soát 

ô nhiễm :  Urban lakes and ponds 

technical management and pollution 

control Trần Đức Hạ Xây dựng 2017 3

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Địa 

sinh thái - Công 

nghệ môi trường VĐ3530 363.7394

140 Kinh tế học môi trường Bontems Philippe NXB Trẻ 2008 1

Ngành Môi 

trường VĐ2289 527

141 Phóng xạ môi trường Lê Khánh Phồn Xây dựng 2016 4 116000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Địa 

sinh thái - Công 

nghệ môi trường VĐ3099 539.75

142

Bài giảng Kỹ thuật môi trường trong 

công nghệ hóa học Phạm Xuân Núi

Đại học - Mỏ 

Địa chất 2015 1

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ4942 540



143

Dung môi sinh học :  Xúc tác tổng hợp 

và tiến trình ứng dụng Vũ Thị Thu Hà

Khoa học tự 

nhiên và công 

nghệ 2015 5 98000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Địa 

sinh thái - Công 

nghệ môi trường VĐ3909 541.348

144

Hóa sinh học :  Đã được hội đồng thẩm 

định sách của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

giới thiệu làm sách dùng cho các trường 

Đại học

Phạm Thị Trân 

Châu

Giáo dục Việt 

Nam 2016 5 70000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Địa 

sinh thái - Công 

nghệ môi trường VĐ3449 546

145

Địa chất môi trường với phát triển bền 

vững Việt Nam: Công nghệ địa môi 

trường cho bảo vệ môi trường vùng 

khai thác và chế biến khoáng sản

Mai Trọng Nhuận 

(Ch.b) Nguyễn Thị 

Hoàng Hà, Trần 

Đăng Quy

Đại học Quốc 

gia 2020 1 500000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Địa 

sinh thái - Công 

nghệ môi trường VĐ5446 555.9

146 Giáo trình vi hóa sinh môi trường Đỗ Văn Bình

Đại học Mỏ - 

Đia chất 2017 5

Ngành Môi 

trường VĐ3106 572

147 Cơ sở sinh thái học Vũ Trung Tạng

Giáo dục Việt 

Nam 2015 5 65000

Ngành Môi 

trường VĐ2841 577

148 Chỉ thị sinh học môi trường

Lê Văn Khoa 

(Ch.b), Nguyễn 

Xuân Quýnh, 

Nguyễn Quốc Việt Giáo Dục 2007 2 75000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Địa 

sinh thái - Công 

nghệ môi trường VĐ5293 578.7

149

Sổ tay máy bơm :  Dùng cho ngành cấp 

thoát nước và kĩ thuật môi trường nước Lê Dung Xây dựng 1999 2 38000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ1486 621.69

150

Sổ tay hướng dẫn thiết kế, thi công các 

giải pháp phòng chống xói lở bảo vệ bờ 

biển Nguyễn Hải Trung Xây dựng 2021 3

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ5215 627.58

151

Công nghệ môi trường trong công 

nghiệp dầu khí + BTL

Đặng Thị Ngọc 

Thủy

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ4334 628

152 Thiết kế mạng lưới thoát nước đô thị Phạm Ngọc Sáu Xây dựng 2019 2 149000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ4862 628

153 Thiết kế mạng lưới thoát nước Phan Quang Văn

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2015 1

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ4482 628

154

Giáo trình cấp thoát nước :  Dùng cho 

học sinh chuyên ngành xây dựng dân 

dụng và công nghiệp trong các trường 

THXD Xây dựng 2000 1 16000

 

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ1416 628.1



155

Giáo trình cấp thoát nước :  Giáo trình 

dùng cho sinh viên đại học chuyên 

ngành: Kiến trúc và xây dựng Hoàng Huệ Xây dựng 1993 1 16000

 

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ1479 628.1

156

Giáo trình cấp thoát nước :  Giáo trình 

dùng cho sinh viên đại học chuyên 

ngành: kiến trúc và xây dựng Hoàng Huệ Xây dựng 2008 5 38000

 

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ2338 628.1

157

Giáo trình cấp thoát nước :  Giáo trình 

dùng cho sinh viên đại học chuyên 

ngành: kiến trúc và xây dựng Hoàng Huệ Xây dựng 2012 5 58000

 

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ3233 628.1

158

Cấp nước đô thị :  Dùng làm tài liệu 

giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành 

kỹ thuật hạ tầng và môi trường đô thị

Nguyễn Ngọc 

Dung Xây dựng 2012 5 76000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ3207 628.1

159 Cấp thoát nước Nguyễn Thống Xây dựng 2014 5 92000

 

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ3183 628.1

160

Sổ tay hướng dẫn quy hoạch mạng lưới 

cấp thoát nước đô thị Phan Tiến Tâm Xây dựng 2019 2 72000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ4772 628.1

161 Cấp thoát nước Trần Hiếu Nhuệ

Khoa học và Kỹ 

thuật 2016 5 175000

 

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ3050 628.1

162

Các công trình cung cấp nước sạch cho 

thị trấn và cộng đồng dân cư nhỏ Nguyễn Duy Thiện Xây dựng 2000 1 30000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Địa 

sinh thái - Công 

nghệ môi trường VĐ1464 628.1

163

Tính toán thiết kế các công trình trong 

hệ thống cấp nước sạch Trịnh Xuân Lai

Khoa học và Kỹ 

thuật 1999 2 42000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ1379 628.1

164

Thiết kế công trình nước sạch nông 

thôn Đoàn Thu Hà Xây dựng 2021 3

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ5222 628.109

165

Xử lý nước cấp sinh hoạt và công 

nghiệp

Nguyễn Thị Thu 

Thủy

Khoa học và Kỹ 

thuật 2000 1 25000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ1435 628.14

166

Xử lí nước cấp :  Giáo trình dùng cho 

chuyên ngành cấp và thoát nước

Nguyễn Ngọc 

Dung Xây dựng 2017 2 84000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ4616 628.16



167

Xử lí nước cấp :  Giáo trình dùng cho 

chuyên ngành cấp và thoát nước

Nguyễn Ngọc 

Dung Xây dựng 1999 1 27000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ769 628.14

168

Tính toán thiết kế các công trình xử lý 

nước thải Trịnh Xuân Lai Xây dựng 2014 5 84000

Ngành Môi 

trường VĐ3015 628.162

169

Tính toán các công trình xử lý và phân 

phối nước cấp Trịnh Xuân Lai Xây dựng 2021 2 135000

Ngành Môi 

trường  VĐ5374 628.162

170 Sổ tay xử lí nước tập 1 Xây dựng 1999 2 69000

 

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ1112 628.162

171

Kỹ thuật màng lọc trong xử lý nước cấp 

và nước thải Trần Đức Hạ Xây dựng 2017 2 116000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ4250 628.164

172

Bể lọc vật liệu lọc nổi trong dây chuyền 

công nghệ xử lý nước thiên nhiên Trần Thanh Sơn Xây dựng 2016 2 86000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ4267 628.164

173

Xử lý nước thải :  Giáo trình dùng cho 

chuyên ngành cấp và thoát nước Hoàng Huệ Xây dựng 1996 1 21000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Địa 

sinh thái - Công 

nghệ môi trường VĐ768 628.3

174 Xử lý bùn của trạm xử lý nước thải Nguyễn Việt Anh Xây dựng 2018 3 170000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ3975 628.3

175 Kỹ thuật xử lý nước thải Trịnh Lê Hùng

Giáo dục Việt 

Nam 2012 5 40000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Địa 

sinh thái - Công 

nghệ môi trường VĐ3475 628.3

176 Giáo trình công nghệ xử lý nước thải Trần Văn Nhân

Khoa học và kỹ 

thuật 1999 1 34000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Địa 

sinh thái - Công 

nghệ môi trường VĐ1469 628.3

177 Xử lý nước thải chi phí thấp Xây dựng 2013 5

 

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ2610 628.3

178

Vận hành và thiết kế nâng cấp các công 

trình xử lý nước thải bằng phương pháp 

bùn hoạt tính Trịnh Xuân Lai Xây dựng 2015 2 125000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ4286 628.35

179

Xử lý nước thải :  Waste Water 

Treatment tập 1 Lâm Minh Triết Xây dựng 2015 2 173000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ4240 628.36



180 Xử lý, tái sử dụng nước thải Nguyễn Việt Anh Xây dựng 2019 2 200000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ4630 628.36

181

Giáo trình thiết kế Wetland cho xử lý 

nước thải

Nguyễn Hoàng 

Nam

Khoa học và kỹ 

thuật 2019 2 125000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ4290 628.36

182 Kỹ thuật xử lý nước thải Phạm Thị Tố Oanh Xây dựng 2018 2 82000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ4247 628.36

183

Xử lý nước thải sinh hoạt và công 

nghiệp theo công nghệ O/A. Tính toán 

thiết kế Trịnh Xuân Lai Xây dựng 2017 3 83000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ3979 628.36

184

Xử lý nước thải :  Waste Water 

Treatment tập 2 Lâm Minh Triết Xây dựng 2015 3 150000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ3973 628.3

185 Bể tự hoại và bể tự hoại cải tiến Nguyễn Việt Anh Xây dựng 2013 5

 

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ2608 628.4

186

Giáo trình kỹ thuật xử lý chất thải công 

nghiệp Nguyễn Văn Phước Xây dựng 2018 2 136000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ5314 628.4

187 Xử lý nước thải công nghiệp Trịnh Xuân Lai Xây dựng 2020 2 64000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ5365 628.4

188

Quản lý khí độc hại trong khai thác hầm 

lò và xây dựng công trình ngầm Trần Thị Ngọc

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2015 1

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ4335 628.4

189

Giáo trình công nghệ xử lý chất thải rắn 

nguy hại Trịnh Thị Thanh

Giáo Dục Việt 

Nam 2011 2 28000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Địa 

sinh thái - Công 

nghệ môi trường VĐ5285 628.4

190

Bài giảng xử lý chất thải bằng công 

nghệ sinh học Vũ Phương Thảo

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2014 1

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Địa 

sinh thái - Công 

nghệ môi trường VĐ4214 628.4

191

Giáo trình xử lý chất thải bằng công 

nghệ sinh học

Vũ Thị Phương 

Thảo

Khoa học tự 

nhiên và công 

nghệ 2019 1 28000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ4272 628.4

192

Kỹ thuật xử lý chất thải rắn sinh hoạt :  

Sách chuyên khảo Đào Đình Thuần

Giáo dục Việt 

Nam 2019 3 65000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ4318 628.445

193 Giáo trình quản lý và xử lý chất thải rắn Nguyễn Văn Phước Xây dựng 2014 5 128000

Ngành Môi 

trường VĐ1926 628.445



194 Cẩm nang lọc bụi trong khí thải Hoàng Thị Hiền Xây dựng 2016 2 169000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Địa 

sinh thái - Công 

nghệ môi trường VĐ4238 628.53

195

Kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm không khí 

trong công nghiệp mỏ Phan Quang Văn Xây dựng 2018 5 114000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ3949 628.53

196

Sổ tay khảo sát - thiết kế quản lý - vận 

hành các hệ thống cấp nước nông thôn Trịnh Xuân Lai Xây dựng 2014 5

 

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ2667 628.72

197

Phương pháp phân tích đất nước phân 

bón cây trồng Lê Văn Khoa Giáo dục 2000 1 28000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Địa 

sinh thái - Công 

nghệ môi trường VĐ1373 631

198

Giáo trình thí nghiệm vi sinh vật môi 

trường

Đặng Vũ Bích 

Hạnh Xây dựng 2015 2 56000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ4907 660.6

199

Cơ sở công nghệ vi sinh vật và ứng 

dụng :  Dùng cho sinh viên các trường 

Đại học, Cao đẳng có liên quan đến 

sinh học, y học, nông nghiệp Lê Gia Huy

Giáo dục Việt 

Nam 2012 5 75000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ3468 660.6

200 Vi sinh vật học Nguyễn Lân Dũng

Giáo dục Việt 

Nam 2017 5 130000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Địa 

sinh thái - Công 

nghệ môi trường VĐ3488 660.6

201

Công nghệ sinh học : Dùng cho sinh 

viện ĐH, CĐ chuyên và không chuyên 

ngành CNSH, giáo viên và học sinh 

THPT Nguyễn Như Hiền

Giáo dục Việt 

Nam 2013 5 55000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ3471 660.6

202 Công nghệ sinh học tập 3

Phạm Thị Trân 

Châu

Giáo dục Việt 

Nam 2016 5 55000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ3477 660.6

203 Công nghệ sinh học tập 5 Phạm Văn Ty

Giáo dục Việt 

Nam 2013 5 38000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ3472 660.6

204 Công nghệ sinh học tập 2 Vũ Văn Vụ

Giáo dục Việt 

Nam 2012 5 42000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ3469 660.6

205 Công nghệ sinh học tập 4 Trịnh Đình Đạt

Giáo dục Việt 

Nam 2012 5 39000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ3473 660.6



206

Bài giảng thí nghiệm vi sinh trong công 

nghệ môi trường

Trần Thị Thu 

Hương

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2016 2

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Địa 

sinh thái - Công 

nghệ môi trường VĐ4526 660.6

207 Công nghệ vi sinh Trần Thị Thanh Giáo dục 2011 5 26000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ3499 660.6

208 Thông gió và kỹ thuật xử lý khí thải Nguyễn Duy Động Giáo dục 2017 2 65000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Địa 

sinh thái - Công 

nghệ môi trường VĐ5019 697.9

209 Xanh hóa các khu đô thị mới Trần Minh Tùng Xây dựng 2021 3

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ2521 711.580

210 Cấu trúc hành lang xanh thành phố Nguyễn Văn Tuyên Xây dựng 2021 3

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ5220 720.47

211

Từ điển kỹ thuật cấp thoát nước Anh 

Việt :  Khoảng 4000 thuật ngữ Võ Kim Long

Khoa học và kỹ 

thuật 1998 7 9500

Ngành Môi 

trường

TĐ512, 

513, 538 

đến 541

212

Từ điển môi trường và phát triển bền 

vững Anh - Việt và Việt - Anh :  

Khoảng 2500 thuật ngữ, có giải thích

Khoa học và kỹ 

thuật 2001 5 100000

Ngành Môi 

trường

TĐ544 

đến 548

213

Dictionary of environmental science 

and technology

Andrew 

Porteous 2000 1

Ngành Môi 

trường TĐ734

214

Từ điển giải thích Anh - Việt địa sinh 

thái - địa môi trường kỹ thuật Xây dựng 2008 5 150000

Ngành Môi 

trường

TĐ898 

đến 902

215

Công Nghệ Xử Lý Nước Bằng Thực 

Vật

Nguyễn Hoàng 

Nam Giáo Dục 2023 2 75000

 

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ5452 363.7

216

 

Công nghệ khống chế ô nhiễm khí 

quyển

Nguyễn Thành 

Trung Xây Dựng 2023 3

 

 Môi trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ5465 363.739

217

Địa lý học và vấn đề môi trường 

(Nghiên cứu-Khai thác-Bảo vệ ) :  

Tuyển tập

Khoa học kỹ 

thuật 1979 1

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Địa 

sinh thái - Công 

nghệ môi trường VĐ555 363.7

218 Vật liệu polime phân hủy sinh học Phạm Ngọc Lân Bách khoa 2015 2 30000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ5622 620.19



219

Tài liệu hướng dẫn về bảo vệ môi 

trường cho các truyền thông viên là 

đoàn thanh niên

Cục bảo vệ môi 

trường 2006 1

Ngành Môi 

trường VĐ2247 363.7

220

Phương pháp phân tích chất thải rắn 

thông thường Xây Dựng 2017 2 130000

Ngành Kỹ 

thuật Môi 

Trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật Môi trường VĐ5719 363.7285

221

Phát triển khu công nghiệp sinh thái: 

Kiến tạo tương lai xanh cho Việt Nam

Chính trị quốc 

gia sự thật 2025 2

Ngành Kỹ 

thuật môi 

trường

Chuyên ngành Địa 

sinh thái và Công 

nghệ môi trường VĐ5736 363.7

222

Bài giảng khai thác và bảo vệ các nguồn 

nước khoáng nước nóng Đỗ Văn Bình

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2024 1

Ngành Kỹ 

thuật môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ5897 363.7

223

Bài giảng GIS trong nghiên cứu môi 

trường Nguyễn Quốc Phi

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2024 1

Ngành Kỹ 

thuật môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ5903 363.7

224 Bài giảng công nghệ xử lý đất ô nhiễm Trần Anh Quân

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2024 1

Ngành Kỹ 

thuật môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ5910 363.7

225 Bài giảng phóng xạ môi trường

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2024 1

Ngành Kỹ 

thuật môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ5905 363.7

226

Bài giảng biến đổi khí hậu và môi 

trường

Vũ Thị Phương 

Thảo

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2024 1

Ngành Kỹ 

thuật môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ5904 363.7

227

Bài giảng môi trường chiến lược và 

phát triển bền vững Nguyễn Phương

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2024 1

Ngành Kỹ 

thuật môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ5906 363.7

228

Bài giảng cơ sở kinh tế tài nguyên và 

môi trường Nguyễn Phương

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2024 1

Ngành Kỹ 

thuật môi 

trường VĐ5908 363.7

229

Bài giảng nâng cao năng lực quản lý tài 

nguyên và môi trường Nguyễn Phương

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2024 1

Ngành Kỹ 

thuật môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ5907 363.7

230

Bài giảng sinh thái môi trường và phát 

triển bền vững

Trần Thị Thu 

Hương

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2024 1

Ngành Kỹ 

thuật môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ5894 363.7



231

Bài giảng vi hóa sinh ứng dụng trong 

công nghệ môi trường

Trần Thị Thu 

Hương

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2024 1

Ngành Kỹ 

thuật môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ5893 363.7

232

Bài giảng lý thuyết tính toán và công 

nghệ xử lý khí độc hại Phan Quang Văn

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2024 1

Ngành Kỹ 

thuật môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ5900 363.7

233

Bài giảng thủy văn và ô nhiễm môi 

trường

Trần Thị Thanh 

Thủy

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2024 1

Kỹ thuật môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ5898 363.7

234

Bài giảng ứng dụng mô hình hóa học 

trong kỹ thuật môi trường Trần Anh Quân

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2024 1

Ngành Kỹ 

thuật môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ5909 363.7

235

Bài giảng tai biến thiên nhiên và đánh 

giá rủi ro môi trường Nguyễn Quốc Phi

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2024 1

Ngành Kỹ 

thuật môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ5902 363.7

236

Bài giảng đánh giá và kiểm soát chất 

gây ô nhiễm môi trường Phan Quang Văn

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2024 1

Ngành Kỹ 

thuật môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ5901 363.7

237

Giáo trình cơ sở kỹ thuật làm sạch dầu 

tràn Đào Đình Thuần

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2025 1

Ngành Kỹ 

thuật môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ5890 363.7

238

Bài giảng các nguyên lý sản xuất sạch 

hơn

Nguyễn Hoàng 

Nam

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2024 1

Ngành Kỹ 

thuật môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ5896 363.7

239

Bài giảng hóa học môi trường bề mặt 

trái đất

Nguyễn Hoàng 

Nam

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2024 1

Ngành Kỹ 

thuật môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ5895 363.7

240

Bài giảng quan trắc và xử lý ô nhiễm 

môi trường Đào Đình Thuần

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2024 1

Ngành Kỹ 

thuật môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ5891 363.7

241

Bài giảng đặc tính và các biện pháp xử 

lý chất thải rắn và chất thải nguy hại Đào Đình Thuần

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2024 1

Ngành Kỹ 

thuật môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ 5892 363.7

242

Bài giảng nguyên lý kỹ thuật năng 

lượng tái tạo Phan Quang Văn

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2025 1

Ngành Kỹ 

thuật môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ5899 363.7

243 Bài giảng kỹ thuật điều hòa không khí

Trần Thị Thanh 

Thủy

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2024 1

Ngành Kỹ 

thuật môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ5911 363.7



244

Bài giảng ứng dụng kỹ thuật đồng vị 

trong môi trường

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2024 1

Ngành Kỹ 

thuật môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ5889 363.7

245 Bài giảng công nghệ điện hóa vi sinh

Trần Thị Thu 

Hương

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2024 1

Ngành Kỹ 

thuật môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ6124 363.7

246

Bài giảng các quá trình công nghệ sinh 

học môi trường

Trần Thị Thu 

Hương

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2024 1

Ngành Kỹ 

Thuật môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

Thuật môi trường VĐ6128 363.7

247

Bài giảng ứng dụng hệ thông tin địa lý 

(GIS) trong kỹ thuật môi trường Nguyễn Quốc Phi

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2024 1

Ngành Kỹ 

thuật môi 

trường VĐ6123 363.7

248

Bài giảng công nghệ nano và ứng dụng 

trong môi trường

Nguyễn Hoàng 

Nam

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2023 1

Ngành Kỹ 

thuật môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ6129 363.7

249

Bài giảng sản xuất năng lượng sạch 

bằng công nghệ sinh học

Nguyễn Hoàng 

Nam

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2024 1

Ngành Kỹ 

Thuật môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

Thuật môi trường VĐ6122 363.7

250

Bài giảng vật liệu mới trong kỹ thuật 

môi trường

Nguyễn Hoàng 

Nam

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2024 1

Ngành Kỹ 

Thuật môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

Thuật môi trường VĐ6121 363.7

251

Bài giảng ứng dụng kỹ thuật đồng vị 

trong môi trường Đỗ Văn Nhuận

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2022 1

Ngành Kỹ 

Thuật môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

Thuật môi trường VĐ6120 363.7

252

Bài giảng tái chế, bảo quản chất thải rắn 

và chất thải nguy hại Đào Đình Thuần

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2024 1

Ngành Kỹ 

Thuật môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

Thuật môi trường VĐ6127 363.7

253

Bài giảng kế hoạng hóa và xử lí số thực 

nghiệm Đào Đình Thuần

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2024 1

Ngành Kỹ 

Thuật môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

Thuật môi trường VĐ6126 363.7

254

Ứng dụng màng trong kỹ thuật xử lý 

nước Đào Đình Thuần

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2022 1

Ngành kỹ 

Thuật môi 

trường

Chuyên ngành kỹ 

Thuật môi trường VĐ6125 363.7

255 English for environmental science Tạ Lê Mỹ Hạnh Bách Khoa 2025 2 158000

Ngành Kỹ 

thuật môi 

trường VĐ6196 333.7

256 Vật liệu polime phân hủy sinh học Phạm Ngọc Lân Bách khoa 2015 30000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường VĐ5622(2), VM8622(8), Q1486(30)(ĐÃ có 10c, bs 30c 2025)620.19



257 The Protection and Conservation of Water Resources : A British PerspectiveCook, Hadrian F

John Wiley & 

Sons 1998 1

Ngành Kỹ 

thuật môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường KĐ145 333

258 The ocean and coastal conservation guide 2005-2006 : The blue frontier campaignHelvarg, David Island Press 2005 2

Ngành Kỹ 

thuật môi 

trường

Chuyên ngành Địa 

sinh thái và Công 

nghệ môi trường KĐ649 333

259 Valuing tropical forests Methodology and case study of madagascarKramer, Randall A

The World 

Bank 1995 2

Ngành Kỹ 

thuật môi 

trường

Ngành Địa sinh thái 

và Công nghệ môi 

trường KĐ349 333.33

260 Industrialized nature: Brute force technology and the transformation of the Natural WorldJosephson, Paul R Island Press 2002 1

Ngành Kỹ 

thuật môi 

trường

Ngành Địa sinh thái 

và Công nghệ môi 

trường KĐ446 333.48

261 Cities in the wilderness : A new vision of land use in AmericaBabbitt, Bruce E Island Press 2005 1

Ngành Kỹ 

thuật môi 

trường

Chuyên ngành Địa 

sinh thái và Công 

nghệ môi trường KĐ672 333.7

262 Geothermal energy : Resources, production, stimulation

Stanford 

University 

Press 1973 1

Ngành Kỹ 

thuật môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường KĐ1075 333.7

263 Ecology and natural resource management : Systems analysis and simulationGrant William E

John Wiley & 

Sons 1997 1

Ngành Kỹ 

thuật môi 

trường

Chuyên ngành Địa 

sinh thải và Công 

nghệ sinh thái KĐ100 333.7

264 The western confluence : A guide to governing natural resources

McKinney, 

Matthew Island Press 2004 1

Ngành Kỹ 

thuật môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường KĐ666 333.7

265 Reconstructing conservation : Finding common groundMinteer, Ben A Island Press 2003 1

Ngành Kỹ 

thuật môi 

trường

Chuyên ngành Địa 

sinh thái và Công 

nghệ môi trường KĐ661 333.7

266 Justice and natural resources /  ;  Concepts,Strategies, and ApplicationsMutz Kathryn M Island Press 2002 1

Ngành Kỹ 

thuật môi 

trường

Chuyên ngành Địa 

sinh thái và Công 

nghệ môi trường KĐ425 333.7



267 Sustainability indicators : A Scientific assessment Island Press 2007 1

Ngành Kỹ 

thuật môi 

trường

Chuyên ngành Địa 

sinh thái và Công 

nghệ môi trường KĐ1029 333.7

268 Physical Science with environmental and other practical applications

Jonathan, Turk Ph. 

D

Saunders 

College 

Publishing 1981 1

Ngành Kỹ 

thuật môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường KĐ1587 333.7

269 Intelligent tinkering : Bridging the gap between science and practiceCabin, Robert J Island Press 2011 3

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Địa 

sinh thái - Công 

nghệ môi trường KĐ1943 333.73

270 The atlantic forest of south america : Biodiversity status, threats, and outlook

Galindo-Leal, 

Carlos Island Press 2003 2

Ngành Kỹ 

thuật môi 

trường

Chuyên ngành Địa 

sinh thái và Công 

nghệ môi trường KĐ555 333.75

271 Achieving sustainable freshwater systems : a web of connestions

Holland, Marjorie 

M Island Press 2003 1

Ngành Kỹ 

thuật môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường KĐ579 333.9

272 Terrestrial Ecoregions of africa and Madagascar : A conservation AssessmentIsland Press 2004 1

Ngành Kỹ 

thuật môi 

trường

Chuyên ngành Địa 

sinh thái và Công 

nghệ môi trường KĐ1022 333.95

273 Water resources management : A world bank policy paper

The World 

Bank 1993 2

Ngành Kỹ 

thuật môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường KĐ350 333.91

274 Water Resources Management in Latin America and the Caribean : Studies in Water Policy and Management, No. 16Lee, Terence R Westview Press 1990 1

Ngành Kỹ 

thuật môi 

trường

Chuyên ngành Địa 

sinh thái và Công 

nghệ môi trường KĐ1565 333.911

275 Modeling in natural resource management: development, interpretation, and applicationShenk, Tanya M Island Press 2001 1

Ngành Kỹ 

thuật môi 

trường

Chuyên ngành Địa 

sinh thái và Công 

nghệ môi trường KĐ449 333.95

276 The Whaling Season : An inside account of the struggle to stop commercial whalingMulvaney, Kieran Island Press 2003 1

Ngành Kỹ 

thuật môi 

trường

Chuyên ngành Địa 

sinh thái và Công 

nghệ môi trường KĐ438 333.959



277 Environmental management and business strategy : Leadership Skills for the 21st centuryPiasecki Bruce W

John Wiley & 

Sons 1999 2

Ngành Kỹ 

thuật môi 

trường

Chuyên Ngành Kỹ 

thuật môi trường KĐ287(2) 658.4

278 Water Resources and Hydraulics : Tài nguyên nước và thủy lựcXixi Wang

Cambridge 

University 

Press 2021 1 4325000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường KĐ2386 363.7

279 Stable isotopes in ecology and environmental science

Micherner, Robert 

H

Blackwell 

Scientific 

Publications 2007 1 3567000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường KĐ2237 577

280 Drilling Wastes Engelhardt, F.R CRC Press 2020 1 7457143

Ngành Kỹ 

thuật môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường KĐ2508 622.3

281 Handbook of recycling: State-of-the-art for practionners, analysts, and scientistsWorrell, Ernt Elsevier 2014 1 5002000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Kỹ 

thuật môi trường KĐ2243 628.45

282 Bioprocess Engineering Principles Doran Pauline M Elsevier 2013 1 4450000

Ngành Môi 

trường

Chuyên ngành Địa 

sinh thái - Công 

nghệ môi trường KĐ2349 660.6

283 Environmental Isotopes in HydrogeologyClark, Ian D CRC Press 1997 1 3360000
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